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MAU NHÃN CLORHEXIDIN GLUCONAT 0,12 % SAGOPHA 3/ NHÃN CHAI 100 mI: 

Doespeenam [ Công thức thuốc: Tính cho 1 chai 100 mi Thành phân dược chit 
-Clorhexidin ghueonat 20 % (kƯt) 06 m Tá được vừa đ 100 m 

Chi định: _ Điều rịbệnh viêm nướu đặc trưng bởi sưng, đó, chiy máu lợi Ỗ tro diễutịcác bônh nhiễn trùng đường mhöống và đùng châm sóc s e phẫu thut & miệng, 

h dùng: - Dùng cho người lớn và trẻ em trên 6 tuổi. . T t N GG ta miệng với 15 m đụng dịch thuốc không pha loãng ngày 2 lin,sing va (i khi đánh rằng. 
_ Búc thuốc trong miệng trong 30 giảy rồi nhỗ m Không được nuốt N gướibệnh không được súc miệng với nước hoặc đong dịch sức miệng khác, không đánh. răng hoặc ăn nguy sau khi dùng thuốc này 

DL FAX 024 Y100 . ñ : i 3027V Do 0 R W GG  Chắng chỉ định, tương tác thuốc và các thông tìn khác; u e H Đề nghị xem trong 1 hướng dẫn sử đụng thuếc L theo. L 

Số lô SX, HD in trên thân chai 

4/ NHAN CHAI 200 mI 

Thuốc dùng ngoài. 

Cảnsthức thốc, Tínhcho 1 chủ 00i v Thành chất 10ihexidin gasonst 20% 4110 121 ;¬ T duoe l u s 
Dung dich súc mi 

Chi định: 
- Điềutr bệnh viem nướu đặc trưng bồi sừng, đỏ, chây máu lợi. 
- H rợ điễu trị các bệnh nhiễn trng dường CLORHEXIDIN GLUCONAT iy i s s các iyt 0,12 % SAGOPHA l a n 
- Súc hoặc rửa miệng với 15 ml dung dich tuốc không pha lodng ngày 2 lẳn, sáng vi i sau khi đánh rang. — _ Súc thuốc trong miệng trong 30 giây rồi nhỏ. ra Không được nuốt. 

- Ñgười bệnh không được súc miệng với nước hoặc dung dịch súc miệng khác, không đánh ãng hoặc ăn ngay sau khi dùng thuốc này. 
tác thuốc và cic thôi khác: D¢ nghị xem trong tờ hướng. 

- b c G t'( 

& Số 16 SX, HD in trén thân chai 
s 

Binh Dương, ngày0Štháng 4 năm.9 0/ Ý = Chi nhánh Công-h Dược phẩm Sài Gòn tại Bình Dương 

CHLNHANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÁM SÀI GON TẠI BÌNH DƯƠNG. 
N N s - A g G N * Phường An Phú, TÌM xã Thuận An, Tình Dịnh Do 
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MAU NHAN CLORHEXIDIN GLUCONAT 0,12 % SAGOPHA 
5/ TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC: 

Nội dung 13 hướng dẫn sử dụng thuốc được in làm hai mặt với nội dung như sau: 

_ Thành phản ethanol 96%: 9,79 g (chai 100 ml), 19,58 g (chai 200 ml) 
Sữ dụng thuốc cho phụ nữ có thai: Theo FDA, clothexidin xếp loại B. Không có phản ứng có hại của. 

thuốc & phụ nữ có thai được báo cáo. Cần thận trọng khi sử dụng, chỉ sử dụng ki có ÿ kién 
của bác sỹ hoặc nha s A | 
Sử dụng thuốc cho phy nữ cho con bá: Clorhexidin có thé tiét vào sữa mẹ nhưng không có ÿ nghĩa vé mặt ` 

! 

Thuốc ding ngôà 
Dung dịch súc miệng 

CLORHEXIDIN GLUCONAT 0,12 % SAGOPHA 
lâm sảnh. Không o phân ứng có haicủadụng dịch thuốc ởphụ nữ choeon bl được báo cáo Cầnthận rong. 
khisử dụng, hí sử dụngkhi cóý iêncủa bắcsỹ hoạcnha ĩ 
Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái x, vận hanh máy móc: 
Chưa có bằng chứng về ảnh hướng của thuốclên khả năng l xe, vận hành máy móc. 
Tương tác thuếc: 
¬ Không ăn, uống, đánh răng, sức ã bằng nước hoặc dimg dụng dich s miệng khác ngay sau ki ding 

DEXATAM TAY CUA TRE EM 
 ĐỌC KT HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG 

Công thức thuốc: chai 100 chsi 200 ml : | 
 Thình phin hoạt chit | -Trándongdồnglhôivớixiphònghông hường, . 

~Clorhexidin ghuconat. 20% (kA1) 06 ml 12ml - Tránh dùng đồng thời hoặc dùng ké iép với các thuốc sát khuẩn khác do có thé gây tương tác (đổi kháng.. 
n ê n làm mắt tic dụng), đặc bit l với các dẫn chấtanion 

i : - . Tác dụng không mong muần của thude: i b Gược Giyenin.nylio, slosoi90%, mày bimi c Pl 0, bl o - e sv re iy hiện gặp nhưng nghiên trọng ob t gy nguy hiểm 
5 2 n tí E, cdp cứ nếu it ky dầu hiệu nào của phản ứng dị i nổi mé lDạng bào chế: Dun dich huốcdùng ngo Dungichmàu xanh i, thơn b hà Ché phẩm trong, l n E n n n n i n n Bl a 

ỀỀw „ váng mốc hay vật lạ. Gii bác sỹ ngay néu có các tiệu chứng su: N Ñ | 
| ~Diutr bệnh viêm nướn đặc trưng bo s, d6,chiy máulợi. t Gv b E i e b b n b et + Sưng tuyển nước bọt 
| & Phân ứng phụ thường pặp bao gồm trợ điều trị các bệnh nhiễm trung đường miệng va dùng chăm sóc sau các phiu thuật Ở miệng . Liễnăngvàcáchdông : : . + Rát mệng - Dũng chôngwờilớnvà rẻcm trên6 o N S - Sic hoặc ria miêng với 15 ml dụng dịchthuốc không pha loãng ngáy 2 lồn sáng và ỗi sau khi đánh. e 
| * Vi it thường hoạc khó chiu rong i thuốc romg miệng trong 30 gây rỗi nhỗ a Không được muốt 
` - Người bệnh không được sc miệng với nước hoặc dung dịch suc miệng khác, không đánh răng hoặc. 

ln ngay san khi đũng thuốc này. 
| Chôïgchitnh: 

- Người bị d ứng vớiclorhexidin hoặc bắtkỷthành phần nào c thuốc, đạcbiệt gười cótiềnsử d m liên 
quandên clorhcxidia 

- Không đềclorhexidintip xúc i o, mâng năo, các mô đễ nhạy cảm và i giữa. Thuốc có hể iy dice 
nôunhô vào t gia X 
_ Không sử dụng chotré e 6 tuổi trở uống. 
Cáctrường hợp thận trọng khiđùng thuốc: 
- Dung dịch sc miệng chỉdụng cho miệng, không được nuất, dung địch nên dược nhỗ r s khi s 
hoặc rửa miệng. 
Thàn nhìn bón ính g ngày rướ l dùn c nhưng không v i nrớhoệc dung i séc 
miệng khác; không đánhrằng,không n hoạcuằngngay san khi dimg huốc, 
- Không phụ hợp nêu điều 3 dả, vi n có thẻ mm mit cần bằng hệ v sinh vật bình thường của 
khoang miệng, cùng với nguy eơ l truyền v khuản hoạcvì nẫm (Candidh) New riệu chíng kéo dá 

+ Giảm vị giấc 
Qui liều và cách xir trí: 

. - Quá liêuthuốc s ch o thể xây ra nêu dụng dịch sic miệng bị muốt một lượng lớn. Các triệu chứng 
u liềucó hé boo g:m buốn nồn, đau dọ dây hoạc cáctiệu chứng xuất hiện như bị say rượu. 
- Goi ngay cho bác 53 hoặc đến rung tâm y € gần nhất để xử rí kịpthời 
- Tịch cực theo dời đễ có i 

CHINHANH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SÀI GÒN TẠI BÌNH DƯƠNG 
e s a n n e T SACORHA m - Ngmg i trịrong trường hợp smp i | 7 2 
ˆ Không dễthuố 1 xức tựctép với ml o i, Nồn dụng dịch vào mắt phẩ i kỹ với mớc, | a cÍ S6 27 VS, đường 565, KO Vit Na-Sigapor, Phường An Ph, Th xã T An. 
- Không được đưa thuốc vào ống tại | Tình Bình Duong 

Mặt trước: Mặt sau: 

Chi nhánh Qốñ tt Dược phẩm Sai 
Á ĐÓC CHI NHÁNH . 

V.44 
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